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KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 19/6/2026 của UBND 

tỉnh An Giang về thực hiện Kết luận thanh tra số 150/KLTTCP ngày 

07/4/2026 của Thanh tra Chính phủ trong công tác chống  

khai thác IUU trên địa bàn đặc khu Kiên Hải  

 

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 19/6/2026 của UBND tỉnh 

An Giang về tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 150/KL-TTCP ngày 

07/4/2026 của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh An Giang 

trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định.  

UBND đặc khu Kiên Hải xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch số 327/KH-UBND của UBND tỉnh; tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn đặc 

khu; quản lý chặt chẽ tàu cá "03 không", tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, 

kiên quyết ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng tỉnh 

An Giang thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), 

hướng tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU). 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các tổ phụ 

trách địa bàn và chính quyền cơ sở trong công tác quản lý tàu cá; phát huy vai 

trò phối hợp giữa các lực lượng chức năng và sự tham gia của cộng đồng ngư 

dân trong việc chấp hành pháp luật về thủy sản. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, sát với tình 

hình thực tế của đặc khu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời 

gian hoàn thành và rõ kết quả đầu ra. 

Thực hiện quản lý toàn diện từ chủ tàu, tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên 

đến quá trình neo đậu, xuất bến, nhập bến và hoạt động trên biển; bảo đảm 

không để phát sinh tàu cá "03 không", tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tham 

gia khai thác hải sản. 

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của 

pháp luật; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân thực 
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hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện bảo đảm an toàn trong hoạt động 

khai thác thủy sản. 

Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

II. NỘI DUNG  

1. Rà soát ban hành các văn bản điều hành theo thẩm quyền 

- Trên cơ sở vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, UBND 

đặc khu và Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU đặc khu Kiên Hải tập trung rà 

soát, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND tỉnh thành các văn bản chỉ đạo1 phù hợp với tình hình của địa 

phương. 

- Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai các kế hoạch cao điểm 

chống khai thác IUU, tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế cốt lõi 

nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu 

Âu (EC) và các Đoàn kiểm tra của Trung ương. 

- Tiếp tục ban hành, đôn đốc thực hiện các thông báo, công văn phân công 

nhiệm vụ cụ thể về: quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; kiểm tra tiến 

độ đưa tàu về khu neo đậu tập trung; cập nhật kết quả tổng kiểm kê, phân loại 

tàu cá theo nhóm chiều dài; lập và công khai danh sách tàu cá "03 không" nhằm 

chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm. 

 

                                                 
1 - Công văn số 555/UBND-KT ngày 14/5/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc khẩn trương triển khai 

thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Phiên họp lần thứ 34 về IUU. 

- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 27/8/2025 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc cao điểm huy động nguồn 

lực tăng cường công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 31/8/2025 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc khắc phục các tồn tại, hạn 

chế và tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban 

châu Âu lần thứ 5. 

- Báo cáo số 68/BC-BCĐ ngày 09/3/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc tập trung thực hiện tháng cao 

điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững 

ngành thủy sản Việt Nam.   

- Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 08/6/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải kết quả thực hiện tổng kiểm kê tàu cá 

theo nhóm chiều dài; lập danh sách, phân loại tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 

- Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 11/9/2025 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc thực hiện đợt cao điểm chống 

khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu. 

- Công văn số 342/UBND-KT ngày 23/3/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc tăng cường công tác quản 

lý, giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 

- Công văn số 566/UBND-KT ngày 15/5/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc ổng kiểm kê tàu cá theo 

nhóm chiều dài; lập danh sách, phân loại tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản. 

- Công văn số 718/UBND-KT ngày 09/6/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc tăng cường quản lý đội tàu 

cá khai thác thủy sản nhằm ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. 

- Công văn số 751/UBND-KT ngày 19/6/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chống khai thác hải sản IUU. 

- Thông báo 05/TB-UBND ngày 09/01/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc phân công nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện Phương án quản lý, theo dõi và xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. 

- Thông báo 06/TB-UBND ngày 09/01/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc đưa tàu cá không đủ điều kiện 

về khu neo đậu tập trung. 
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- Duy trì công tác tổng hợp, đánh giá định kỳ thông qua các báo cáo 

chuyên đề chống khai thác IUU để kịp thời điều chỉnh công tác chỉ đạo, điều 

hành của UBND đặc khu. 

2. Chỉ đạo bố trí ngay khu neo đậu tập trung 

- Tập trung quản lý tàu cá không đủ điều kiện: Tiếp tục triển khai 

nghiêm túc Thông báo số 75/TB-UBND ngày 26/02/2026 của UBND đặc khu. 

Giao các phòng chuyên môn chủ trì rà soát, bố trí cố định khu vực neo đậu tập 

trung cho nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; bảo đảm mỗi phương tiện 

phải có vị trí neo đậu cụ thể, có hồ sơ theo dõi riêng và tuyệt đối không để tự ý 

di chuyển khi chưa đủ điều kiện pháp lý. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 

- Đảm bảo nguồn lực giám sát 24/7: Chủ động cân đối, bố trí kinh phí, 

nhân lực và trang thiết bị cần thiết để duy trì công tác giám sát 24 giờ trong ngày 

tại khu vực neo đậu tập trung. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chế quản 

lý khu neo đậu, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng 

trực ban. 

- Thiết lập và đồng bộ cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá không đủ điều kiện, tàu 

cá đã bị xóa đăng ký theo diện mất tích (cập nhật chi tiết chủ tàu, thuyền trưởng, 

vị trí neo đậu); định kỳ đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để đảm bảo 

tính chính xác, thống nhất. 

* Tăng cường biện pháp quản lý, xử lý nghiêm tái phạm: 

- Theo dõi sát sao nhóm chủ tàu, thuyền viên của các phương tiện đã xóa 

đăng ký; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc xóa đăng ký hoặc 

dùng phương tiện khác để lén lút khai thác thủy sản trái phép. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng và 

Công an đặc khu để kiểm soát chặt, quyết tâm không để phát sinh mới hoặc để 

tàu cá "03 không" hoạt động trên biển. 

- Tổng kiểm tra việc lắp đặt, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình 

(VMS). Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình ngắt kết nối, tháo gỡ 

hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS khi hoạt động trên biển. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 

3. Tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ vi phạm hành chính tồn 

đọng 

Tập trung giải quyết dứt điểm 06 trường hợp chưa ban hành quyết định 

xử lý và đôn đốc 21 trường hợp chưa chấp hành nộp phạt (tổng số tiền phạt tồn 

đọng là 309 triệu đồng); trong đó: 

- Trong địa bàn (10 trường hợp): Lại Sơn (01), Hòn Tre (07), Nam Du 

(02). 
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- Ngoài địa bàn (11 trường hợp): An Biên (01), An Minh (01), Châu 

Thành (02), Rạch Giá (02), Hòn Đất (04), An Giang (01). 

3.1. Đối với phương tiện và đối tượng vi phạm cư trú trên địa bàn: 

- Cương quyết đôn đốc và cưỡng chế: Giao Phòng Kinh tế phối hợp 

Văn phòng HĐND-UBND đặc khu, Công an đặc khu và Đồn Biên phòng tổ 

chức xác minh, trực tiếp đôn đốc. Trường hợp đối tượng cố tình trì hoãn, lẩn 

tránh, khẩn trương lập biên bản xác minh điều kiện thi hành và tham mưu Chủ 

tịch UBND đặc khu ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành theo quy định của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Phối hợp liên ngành ngăn chặn phương tiện: Tăng cường cơ chế chia 

sẻ dữ liệu giữa Phòng Kinh tế - Công an - Biên phòng và UBND các ấp để đối 

chiếu danh sách tàu vi phạm. Nếu phát hiện tàu tái phạm hoặc không chấp hành 

quyết định xử phạt, lập hồ sơ đề nghị thu hồi Giấy phép khai thác hoặc tạm đình 

chỉ hoạt động theo quy định tại Điều 73 Nghị định 38/2024/NĐ-CP. 

3.2. Đối với phương tiện và đối tượng vi phạm ngoài địa bàn: 

- Công tác phối hợp: Kịp thời gửi văn bản phối hợp đến UBND và Công 

an cấp xã nơi đối tượng vi phạm cư trú để nhờ hỗ trợ xác minh hoàn cảnh, khả 

năng tài chính và đôn đốc tự nguyện chấp hành. Phối hợp với Cục Thuế, hệ 

thống ngân hàng và các Chi cục Thủy sản để nắm bắt, phong tỏa thông tin tài 

sản, phương tiện (nếu có). 

- Áp dụng biện pháp cưỡng chế: Hết thời hạn tự nguyện chấp hành, 

tham mưu người có thẩm quyền ban hành ngay Quyết định cưỡng chế theo quy 

định pháp luật và chuyển giao cơ quan nơi đối tượng cư trú tổ chức thực hiện. 

Hoàn thiện khép hồ sơ: thời gian hoàn thành trước ngày 17 tháng 7 năm 

2026. 

4. Quản lý việc đóng mới, cải hoán, đăng ký và cấp phép hoạt động 

tàu cá 

- Kiểm soát tại cơ sở đóng, sửa tàu: Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ các cơ sở đóng mới, cải hoán, sửa chữa tàu cá trên địa bàn; đảm bảo các cơ 

sở này phải thực hiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Phát hiện và xử lý 

nghiêm các cơ sở làm tháo, làm lậu hoặc đóng tàu không có văn bản chấp thuận. 

- Hợp pháp hóa và cập nhật dữ liệu đăng ký: Định kỳ rà soát, thực hiện 

nghiêm quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký, Giấy phép khai thác thủy sản. Đảm bảo mọi biến động phải được cập nhật 

ngay vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế. 

- Đơn vị phối hợp: Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Kiên Hải, Ban 

Quản lý cảng và các đơn vị liên quan đảm bảo dữ liệu đăng ký, đăng kiểm luôn 

thống nhất, "đúng, đủ, sạch". 
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5. Tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản  

- Mở rộng cao điểm tuần tra: Đồn Biên phòng Hòn Sơn / Nam Du chủ 

động phối hợp với phòng chuyên môn, Công an đặc khu và Ban Quản lý cảng 

xây dựng các kế hoạch tuần tra chung, kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, khu 

neo đậu, bến cá, bãi bồi tự phát và các điểm thu mua hải sản. 

- Quản lý chặt sản lượng qua cảng: Thực hiện truy xuất nguồn gốc 

nghiêm ngặt đối với toàn bộ sản lượng thủy sản bốc dỡ tại các cảng cá chỉ định. 

Kiểm tra kỹ nhật ký khai thác, hồ sơ bốc dỡ, kiên quyết không xác nhận nguồn 

gốc cho các lô hàng không minh bạch, vi phạm quy định IUU. 

- Đấu tranh với các thủ đoạn trốn tránh kiểm tra: Áp dụng đồng bộ 

các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý tình trạng tàu cá "03 không", tàu cá 

mất kết nối VMS cố tình không vào cảng mà bốc dỡ sản phẩm hoặc chuyển tải 

trên biển nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

- Kiểm soát quy trình xuất - nhập bến: Đối chiếu nghiêm ngặt thông tin 

giữa hồ sơ quản lý, dữ liệu VMS thực tế, giấy phép và sản lượng khi tàu cập/rời 

cảng. Kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm để giữ phương tiện, xác minh xử 

lý. 

- Cơ quan chủ trì: Đồn Biên phòng Hòn Sơn / Đồn Biên phòng Nam Du. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế, Công an đặc khu, Ban Quản lý cảng, 

các đơn vị quản lý cảng, bến cá và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian: thường xuyên. 

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND đặc khu, Ban Chỉ đạo 

về IUU đặc khu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Theo dõi, tổng hợp danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá 

“03 không”, tàu cá hết hạn giấy phép, hết hạn đăng kiểm; tổng hợp danh sách cá 

nhân được giao giám sát; hướng dẫn biểu mẫu theo dõi, cam kết của chủ tàu; 

tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất trình UBND đặc khu, 

Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu và báo cáo cấp trên khi có yêu cầu. 

Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu, Công 

an đặc khu, các đơn vị Biên phòng, Tổ công tác và Trưởng ấp trong kiểm tra, 

giám sát, xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 

2. Công an đặc khu Kiên Hải 

Chỉ đạo lực lượng phụ trách địa bàn phối hợp với Phòng Kinh tế, các đơn 

vị Biên phòng, Tổ công tác, Trưởng ấp nắm chắc chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền 

viên, người quản lý, sử dụng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi 

phạm, nhất là hành vi đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp, khai 
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thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, gửi hoặc vận chuyển thiết bị giám sát 

hành trình. 

3. Các đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến cá, khu neo đậu; kịp thời tiếp 

nhận thông tin từ cá nhân được phân công giám sát, Tổ công tác, Trưởng ấp và 

Phòng Kinh tế để kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt 

động xuất bến, ra khơi khai thác thủy sản. 

Phối hợp kiểm soát tàu cá ngoài địa bàn hoạt động trái phép trên vùng 

biển thuộc đặc khu Kiên Hải; kiểm tra hoạt động chuyển tải, mua bán thủy sản 

trên biển và tại các khu vực bốc dỡ thủy sản. 

4. Tổ phụ trách địa bàn và các ấp 

Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, 

tàu cá “03 không” trên địa bàn được phân công. 

Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc vị trí neo đậu, chủ tàu, tình trạng hoạt 

động của tàu; đôn đốc người giám sát chính cập nhật thông tin định kỳ; kịp thời 

báo cáo khi phát hiện tàu có biến động, di chuyển khỏi vị trí neo đậu, mất liên 

lạc hoặc có dấu hiệu ra khơi khai thác. 

5. Các cá nhân được phân công giám sát 

Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao tại Thông báo 05/TB-UBND ngày 

09/01/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải về việc phân công nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện Phương án quản lý, theo dõi và xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt 

động khai thác thủy sản trên địa bàn đặc khu Kiên Hải. 

Cập nhật tình hình tàu cá được giao phụ trách và báo cáo định kỳ vào thứ 

Sáu hằng tuần về Phòng Kinh tế để tổng hợp. Trường hợp phát hiện tàu cá có 

dấu hiệu tự ý rời vị trí neo đậu, xuất bến, ra khơi khai thác thủy sản hoặc phát 

sinh nguy cơ vi phạm IUU thì phải báo cáo ngay trong ngày, không chờ kỳ báo 

cáo định kỳ. 

6. Văn phòng HĐND và UBND đặc khu 

Phối hợp với Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc, tham mưu UBND đặc khu 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, phát hành các văn 

bản chỉ đạo, báo cáo theo thẩm quyền. 

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Các cá nhân được phân công giám sát tàu cá báo cáo tình hình tàu cá được 

giao phụ trách vào thứ Sáu hằng tuần về Phòng Kinh tế. 

Các Tổ phụ trách địa bàn, Công an đặc khu, các đơn vị Biên phòng và các 

cơ quan liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Kinh tế trước ngày 25 

hằng tháng để tổng hợp. 
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Phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu UBND đặc khu báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan trước ngày 28 hằng tháng 

hoặc khi có yêu cầu đột xuất. 

Trường hợp phát sinh vụ việc tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tự ý 

xuất bến, ra khơi, mất liên lạc, có nguy cơ vi phạm IUU hoặc có thông tin liên 

quan khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

liên quan phải báo cáo ngay trong ngày để kịp thời chỉ đạo xử lý. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân được phân công giám sát 

tàu cá chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này. 

Giao Phòng Kinh tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực 

hiện; kịp thời báo cáo UBND đặc khu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải 

pháp chỉ đạo xử lý. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân đặc khu để 

xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

- TT. Đảng ủy đặc khu; 

- CT và các PCT. UBND đặc khu; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đặc khu; 

- Lưu: VT, pkt. 

KT. CHỦ TỊCH 
                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Huỳnh Văn Lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG KHAI THÁC IUU TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC KHU KIÊN HẢI 

(Kèm theo Kế hoạch số: ..…../KH-UBND ngày ….. tháng .… năm 2026 của UBND đặc khu Kiên Hải) 

 

STT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CƠ QUAN/ĐƠN 

VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

SẢN PHẨM 

1 Rà soát, lập danh sách, phân loại 

tàu cá không đủ điều kiện hoạt 

động 

Phòng Kinh tế Tổ địa bàn, Biên 

phòng 

Tháng 4/2026 Danh sách 

2 Tổ chức đưa tàu cá không đủ điều 

kiện vào khu neo đậu tập trung để 

quản lý 

Phòng Kinh tế Biên phòng, Tổ địa 

bàn 

15/7/2026 Danh sách 

3 Kiểm tra, chấn chỉnh việc đánh 

dấu, kẻ số đăng ký tàu cá 

Phòng Kinh tế Biên phòng, Tổ địa 

bàn 

15/7/2026 Báo cáo kết 

quả kiểm tra 

4 Kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; 

không cho tàu không đủ điều kiện 

hoạt động 

Đồn Biên phòng Hòn 

Sơn/Nam Du 

Phòng Kinh tế, Tổ 

địa bàn Thường xuyên 
Sổ kiểm soát 

tàu cá 

5 Rà soát, xử lý tàu cá ngoài địa bàn 

hoạt động trái phép trên vùng biển 

đặc khu 

Đồn Biên phòng Phòng Kinh tế 
 

Thường xuyên Danh sách, báo 

cáo xử lý 

6 Điều tra, xử lý các vụ vi phạm vùng 

biển nước ngoài 

Phòng Kinh tế Biên phòng, Công 

an 
Thường xuyên Hồ sơ xử lý VP 

7 Rà soát, lập hồ sơ các đối tượng 

môi giới, tổ chức đưa ngư dân khai 

thác trái phép 

 

Công an đặc khu Biên phòng, Phòng 

Kinh tế 
Thường xuyên 

Danh sách, hồ 

sơ xử lý 
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8 Xử lý các vi phạm IUU khác (mất 

kết nối VMS, sai vùng…) 

- Rà soát các quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 

- Hoàn thiện khép hồ sơ. 
 

 

 

Phòng Kinh tế 

 

 

Biên phòng, Tổ địa 

bàn 

Thường xuyên 
 

10/7/2026 
 
 

17/7/2026 

Hồ sơ xử lý VP 

9 Rà soát thông tin nhân thân, nơi cư 

trú chủ tàu, thuyền viên 

Công an đặc khu Tổ địa bàn Thường xuyên Danh sách xác 

minh 

10 Quản lý tàu cá không đủ điều kiện 

tại khu neo đậu 

Tổ địa bàn Biên phòng, Công 

an 

Thường xuyên 
Sổ theo dõi 

tàu neo đậu 
 

11 
Tuyên truyền pháp luật về chống 

khai thác IUU 
 

Trung tâm DVTH, 

MTTQ 

Phòng Kinh tế, Tổ 

địa bàn 

Thường xuyên Báo cáo tuyên 

truyền 

12 Cập nhật dữ liệu tàu cá vào hệ 

thống quản lý 

Phòng Kinh tế Công an, Biên 

phòng 

Định kỳ hàng 

tuần 

Dữ liệu cập 

nhật 

13 Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện 

Phòng Kinh tế Các đơn vị liên 

quan 

Trước ngày 25 

hàng tháng 

Báo cáo tổng 

hợp 
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